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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 31/2015/NĐ-CP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 

về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.  
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 4 Điều 31 và Khoản 2 Điều 35 

của Luật Việc làm về điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia và danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức 
khỏe của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này về việc đánh giá, cấp 
chứng chỉ hoặc cấp chứng nhận trình độ kỹ năng hay năng lực cho người lao động 
thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó. 

3. Những công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân 
người lao động hoặc cộng đồng thuộc những ngành, nghề yêu cầu phải có chứng 
chỉ hoặc giấy phép hành nghề được quy định tại các luật hiện hành khác thì thực 
hiện theo quy định của luật đó và quy định tại Nghị định này. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; người lao động tham dự đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 
2. Người sử dụng lao động sử dụng lao động làm những công việc thuộc danh 

mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân người lao 
động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.  

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các quy định 
tại Nghị định này.  

 
Chương II 

ĐIỀU KIỆN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, 
CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

 
Mục 1 

ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, 

CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 
 
Điều 3. Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia 
Tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 
1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: 
a) Có cơ sở vật chất (phòng chuyên môn, kỹ thuật và nhà, xưởng, mặt bằng) và 

trang thiết bị (phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo 
kiểm) theo danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 
cho từng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, bảo đảm tương 
ứng với số lượng người tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 
(sau đây viết tắt là người tham dự) trong một đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, 
kỹ thuật (sau đây viết tắt là kiểm tra kiến thức) hoặc kiểm tra kỹ năng thực hành 
công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây viết tắt là kiểm 
tra thực hành) ở một bậc trình độ kỹ năng của mỗi nghề thực hiện trong cùng một 
thời điểm; 

b) Có hệ thống thiết bị quan sát, giám sát bằng hình ảnh, âm thanh được kết 
nối với mạng Internet, bảo đảm cho việc quan sát, theo dõi, giám sát được tất cả 
các hoạt động diễn ra trong quá trình thực hiện việc kiểm tra kiến thức và kiểm tra 
thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của người 
tham dự; 
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c) Có trang thông tin điện tử riêng bảo đảm cho người lao động có thể đăng ký 
tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trực tuyến. 

2. Về nhân lực trực tiếp thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người tham dự: 
Đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề, có ít nhất là 03 (ba) người 

được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Nghị định này cấp thẻ đánh 
giá viên kỹ năng nghề quốc gia (sau đây viết tắt là thẻ đánh giá viên), trong đó có 
ít nhất 01 (một) người làm việc chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề.  

Điều 4. Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia  

1. Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 
(sau đây viết tắt là giấy chứng nhận) phải ghi cụ thể tên nghề và các bậc trình độ kỹ 
năng của từng nghề được thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mẫu giấy chứng 
nhận và mẫu tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận.  

Điều 5. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp đổi, 

bổ sung, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.  
Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận  
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận: 
a) Văn bản đề nghị của tổ chức có kèm bản sao quyết định thành lập tổ chức đó do 

cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
b) Tài liệu chứng minh đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị 

định này.  
2. Trình tự, thủ tục: 
a) Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đến Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại 
Khoản 1 Điều này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra 
hồ sơ và cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận  
1. Trường hợp tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có đề nghị thay đổi, bổ sung tên 

nghề, bậc trình độ kỹ năng nghề hoặc khi thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở chính, thay 
đổi tên gọi thì tổ chức đánh giá kỹ năng nghề phải gửi trực tiếp hoặc qua đường 
bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đã cấp đến 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hồ sơ bao gồm: 
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a) Văn bản đề nghị của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề;  
b) Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng; 
c) Giấy chứng nhận đã được cấp. 
2. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận bị hư, hỏng do 

rách, nát thì tổ chức đánh giá kỹ năng nghề phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đến Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. Hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; 
b) Giấy chứng nhận đã được cấp, trừ trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp 

bị mất. 
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của các trường 

hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp thì phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 8. Tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận  
1. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề bị tạm đình chỉ hoạt động đến 06 (sáu) 

tháng trong các trường hợp sau đây: 
a) Tại thời điểm ngay trước khi thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia, không còn đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 3 
Nghị định này; 

b) Làm mất kết quả kiểm tra kiến thức, kết quả kiểm tra thực hành của người tham 
dự hoặc không lưu giữ các kết quả này theo quy định của pháp luật về lưu trữ.  

2. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề bị thu hồi giấy chứng nhận trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Giả mạo nội dung trong hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận; 
b) Có các hành vi can thiệp làm sai lệch kết quả kiểm tra kiến thức, kết quả 

kiểm tra thực hành của người tham dự; 
c) Giả mạo kết quả kiểm tra kiến thức, kết quả kiểm tra thực hành cho người 

không tham dự hoặc đề nghị cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người 
không tham dự; 

d) Không triển khai hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 
trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận;  

đ) Quá thời hạn tạm đình chỉ hoạt động không tiến hành các biện pháp khắc 
phục hoặc khắc phục chưa đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;  

e) Do sáp nhập, hợp nhất với tổ chức khác; bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt 
hoạt động theo quy định của pháp luật. 
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3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận biết hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
phải quyết định tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. 

4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị thu 
hồi giấy chứng nhận, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có trách nhiệm giải quyết các 
quyền lợi và nghĩa vụ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 9. Thông báo hoạt động cấp giấy chứng nhận  
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cấp, cấp lại, tạm đình chỉ 

hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội phải thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan các thông tin về các tổ 
chức đánh giá kỹ năng đã được cấp, cấp lại hoặc bị tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi 
giấy chứng nhận. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề 
1. Quyền của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề:  
a) Được tổ chức cho thi thử các bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành 

đã được sử dụng tại các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia trước đó theo yêu cầu 
của người lao động;  

b) Được liên kết với các tổ chức khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm 
các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia cho người tham dự;  

c) Được thu tiền thuê dụng cụ, thiết bị và tiền mua vật tư, nguyên, nhiên vật 
liệu cung cấp cho người tham dự sử dụng khi thực hiện bài thi với mức giá cả theo 
cơ chế thị trường; 

d) Được tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề: 
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia đối với từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng; cung cấp thông tin về 
hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trên trang thông tin điện tử 
riêng của tổ chức và chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp; 

b) Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng 
chỉ kỹ năng nghề quốc gia của người lao động; 

c) Chuẩn bị đầy đủ vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu tương ứng với số lượng người 
tham dự tại mỗi kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình 
độ kỹ năng; 

d) Thành lập các ban giám khảo và tạo điều kiện cho ban giám khảo, tổ giám sát 
thực hiện nhiệm vụ; 


